
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn 

2. Địa chỉ: Khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6. 

4. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h, 07 ngày/ tuần. 

5. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khác 

Ghi chú 

1. Khoa Nội  

1 Vi Thanh Hoa 

001562/LS-

CCHN  

3213/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Hệ Nội - Nhi; 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ /  

Trưởng khoa Nội  

  

2 Dương Thị Hòa 
000505/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Nội, 

khoa khám bệnh 

  

3 Dương Hữu 

Hạp 

004470/LS-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Bác sỹ khoa Nội  

 

Phòng khám Hạp 

Nguyên 

 



Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Từ 11h30-13h20 

và Chiều: 17h-

21h00 

(thứ 2 đến Thứ 6) 

+ Từ 07h00- 

21h00 

( Thứ 7, chủ nhật) 

4 Lương Thị 

Huyên 

002609/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Nội  

 

 Cắt giảm 

từ 

10/10/2025 

5 Nguyễn Quyền 

Khanh 

005660/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Nội  

 

  

6 Hà Thị Lưu 
003250/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội   

 

  

7 Dương Bích 

Hiền 

003254/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội  

 

  



8 Nguyễn Thị 

Kim Thoa 

000474/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội   

 

  

9 Hoàng Mạnh 

Chiến 

004082/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội   

 

  

10 Dương Thị 

Việt  

002623/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội   

 

  

11 Đồng Thị Hoài 
002153/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội  

 

  

12 Dương Thị Huệ  
002659/LS-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Bác sỹ Khoa 

Nội, Khoa Kiểm 

soát bệnh tật  

 Cắt giảm 

từ ngày 

10/10/2025 



Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

13 Sầm Thị Hằng 
002872/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội   

  

14 Lèo Bích Thủy 
000122/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội 

  

15 Dương Thị Thu 

Trang 

002637/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội; Khoa Khám 

bệnh  

 

  

16 Nguyễn Thị 

Khanh 

003705/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh khoa 

Nội   

  



17 Hoàng Thị Thu 
000030/LS-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Nội; 

Khoa khám 

bệnh;Khoa Kiểm 

soát bệnh tật  

  

18 Dương Đức 

Hùng 
002624/LS-

CCHN  

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV.  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ khoa Nội  

  

19 Ứng Xuân Hải 
002148/LS-

CCHN 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV.  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ khoa Nội  

  

20 Hoàng Xuân 

Hữu 

005721/LS-

CCHN  

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV.  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ khoa Nội; 

Khoa Khám 

bệnh  

  

21 Hoàng Văn 

Thịnh 

003878/LS-

CCHN 

 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nội  

  

 

 

2. Khoa Ngoại   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx


21 Dương Trường 

Kỳ 

001573/LS-

CCHN 

3223/QĐ-SYT 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Ngoại sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh  đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/  

 Khoa Ngoại 

  

22 Đặng Minh 

Kim 

001591/LS-

CCHN 

3219/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Hệ Ngoại - Sản 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Ban Lãnh đạo Bệnh viện 

Giám đốc / 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật. 

Bác sỹ khoa 

Ngoại  

  

23 Nghiêm 

Trường Minh 

004242/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/ khoa 

Ngoại, Phòng 

khám ngoại  

  

24 Dương Công 

Tuệ 

005618/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/ Khoa 

Ngoại, Phòng 

khám ngoại  

  

25 Hoàng Thị 

Điềm 

004163/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

 khoa Ngoại 

  

26 Dương Hữu Hà 
001578/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Điều dưỡng 

 khoa Ngoại  

  



BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

27 Hoàng Đức 

Huy 

002877/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

khoa Ngoại  

  

28 Dương Thu 

Phương 

002871/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

(Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

khoa Ngoại  

  

29 Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

000479/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

(Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

 khoa Ngoại  

  

30 Hoàng Ngọc 

Long 

003655/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

(Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

 khoa Ngoại  

  



nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

31 Hoàng Thị 

Tâm 

042536/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

(Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

 Khoa Ngoại  

  

32 Dương Thị 

Trâm 

000362/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại; 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật  

  

33 Dương Văn 

Hướng 

004055/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại; 

Khoa kiểm soát 

bệnh tật 

  

34 Dương Thị 

Kiều 

005493/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

Khoa Ngoại, 

Khám bệnh 

  



35 Hoàng Thị Lệ  
002687/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

Khoa Ngoại; 

Khoa Khám 

bệnh  

  

36 Hoàng Kim 

Được 
002625/LS-

CCHN 
Điều dưỡng 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

Khoa Ngoại; 

Khoa KSBT 

  

37 Hoàng Duy 

Khánh 
003882/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

Khoa Ngoại; 

Khoa KSBT  

  

3. Khoa CC-HSTC-CĐ   

38 Vi Minh Sự 

000352/LS-

CCHN 

1383/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa và Gây mê hồi sức 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/  

khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc  

  

39 Dương Công 

Doanh 

001592/LS-

CCHN 

3220/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền và 

Nội khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Phó Giám 

Đốc/Bác sỹ/ 

khoa CC-HSTC-

CĐ  

  



Khám chữa bệnh đa 

khoa 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

40 Dương Thị 

Nhu 

004237/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / 

 Khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc  

  

41 Lương Mạnh 

Hải 

003190/LS-

CCHN 

728/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Nội  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / 

 Khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc; 

Khoa nội 

  

42 Vy Thị Hiền 
004078/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / 

 Khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc;  

  

43 Hoàng Thị 

Cảnh 

000502/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

 khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

44 Nguyễn Thị 

Chước 

001577/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 
Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

  



BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

45 Hoàng Văn 

Tuyền 

001589/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

 khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

46 Lương Ngọc 

Hưng 

001589/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

47 Triệu Văn 

Nguyên 

000690/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

48 Dương Văn 

Thương 

004128/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Điều dưỡng khoa  

khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  



nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

49 Đỗ Đức Hiệp 
002656/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

50 Nguyễn Đình 

Nhâm 

000850/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

51 Hoàng Đình 

Trưởng 

004238/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

52 Lương Đức 

Mạnh 

004240/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  



53 Hoàng Văn Tài 
004239/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

54 Dương Thị 

Ngọc Ngà 

003699/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

  khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

  

55 Nghiêm Thị 

Hòa 

000071/LS-

GPHN 
Bác sỹ Y khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích 

cực- Chống độc 

  

56 Nguyễn Thị 

Bích Phượng  

000162/LS-

GPHN 
Bác sỹ Y khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích 

cực- Chống độc; 

khoa khám bệnh 

  

57 Hoàng Thị 

Thuận 

001569/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Hộ sinh khoa 

Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực- 

Chống độc, 

  



số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Khoa CSSKSS-

PS 

58 Vũ Mạnh Tùng 
000218/LS-

GPHN 
Bác sỹ y khoa  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích 

cực- Chống 

độc;Khoa Ngoại; 

khoa khám bệnh  

  

59 Hoàng Thị 

Thanh Quý 

005522/LS-

CCHN 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích 

cực- Chống độc 

  

60 Dương Văn 

Cường 

002558/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực- 

Chống độc 

  

61 Lương Thị 

Phương 

002878/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực- 

Chống độc, 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

  

4. Khoa CSSKS-PS   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx


62 Lô Thị Minh 

Châu 

001565/LS-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Hệ Ngoại - Sản 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ /  Trưởng 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản- Phụ sản 

  

63 Nguyễn Văn 

Cường 

002628/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ /  Phó 

Trưởng Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  

64 Dương Thị 

Trường 

001568/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  

65 Hoàng Thị 

Phượng 

001611/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  

66 Dương Thị Nhị 
001572/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  



số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

67 Nông Mai 

Hương 

001570/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản; Khoa 

Kiểm soát bệnh 

tật  

  

68 Hoàng Thị 

Ngọc 

002888/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  

69 Cao Thị Thanh 

Huyền 

000360/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  

70 Hoàng Thị 

Điệp 

001566/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  



nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

71 Dương Thị Nga 
000697/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danhnghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- 

Phụ sản 

  

72 Lương Thị 

Diệu Hương 

003453/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

CSSKSS-PS 

  

5. Khoa RHM- Mắt- TMH   

73 Nguyễn Văn 

Lữ 

002681/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ /  

Trưởng khoa 

Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi 

Họng  

  

74 Đỗ Đức Long 

003692/LS-

CCHN 

 789/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa và chuyên khoa 

Tai Mũi Họng  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/  

Phó Trưởng 

khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai 

Mũi Họng 

Phòng khám Long 

Khanh 

+ Trưa từ 12h00-

13h00 và Chiều: 

17h-21h00 

( thứ 2 đến Thứ 6)  

 



+ Từ 07h00- 

21h00 

( Thứ 7, chủ nhật) 

75 Dương Thị 

Diệu Thúy 

000601/LS-

CCHN 

753/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa và chuyên khoa 

Tai Mũi Họng  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / khoa 

Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi 

Họng 

  

76 Lộc Thị Trang 
003234/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

Khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai 

Mũi Họng  

  

77 Vi Thùy Quyên 
002684/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

 Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi 

Họng  

  

78 Hà Văn Hoàng 
002158/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa  

Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi 

Họng  

  



79 Dương Hữu 

Thắng 

003881/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

 Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi 

Họng  

  

80 Trịnh Quỳnh 

Nga 

000372/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa  

Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi 

Họng  

  

81 Đặng Phúc 

Điệp 

002876/LS-

CCHN 

Kỹ thuật viên phục hình 

răng 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y / 

Khoa RHM-

Mắt-TMH  

  

82 Dương Hồng 

Liên 

002880/LS-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV, ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về  việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai 

mũi họng 

  

83 Hoàng Thị 

Dương Liễu 

001574/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Điều dưỡng/ 

khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai 

mũi họng; Khoa 

  



số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

84 Hoàng Hải 

Dương 

003975/LS-

CCHN 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ khoa Răng 

hàm mặt- Mắt- 

Tai mũi họng 

  

85 Lương Thị 

Thúy Vinh 

001558/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai mũi 

họng; Khoa 

khám bệnh 

  

6. Khoa Nhi   

87 Dương Thị 

Hoàn 

001563/LS-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội Nhi 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ /  

Trưởng khoa Nhi 

  

88 Dương Thị 

Phương Thanh 

003441/LS-

CCHN 
KCB đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / Khoa 

Nhi, Khoa khám 

bệnh  

  

89 Dương Thị 

Thủy 

001561/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 
Điều dưỡng khoa 

Nhi 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx


26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

90 Vũ Thị Huyền 

Trang 

002874/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nhi  

  

91 Lộc Thị Hồng 

Vân 

000476/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nhi  

  

92 Nguyễn Thị 

Tâm  

000691/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nhi  

  

93 Nguyễn Thị 

Hường 

003879/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Điều dưỡng khoa 

Nhi  

  



số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

94 Dương Thị Nha 
004347/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Nhi  

  

95 Dương Thị Lê 
001588/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa  

Nhi   

  

96 Hoàng Thị 

Huỳnh 

002675/LS-

CCHN 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV.  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ Khoa Nhi; 

Khoa kiểm soát 

bệnh tật; Khoa 

Nhi  

  

97 Mỗ Thị Thắm 
003700/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Nhi; Khoa kiểm 

soát bệnh tật   

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx


7. Khoa Truyền Nhiễm   

98 Hoàng Thị Bời 

001527/LS-

CCHN 

2777/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản; 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / khoa 

Truyền Nhiễm. 

Khoa khám bệnh 

  

99 Nông Mạnh 

Hùng 

000019/LS-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/ Khoa 

Truyền Nhiễm 

  

100 Dương Huyền 

Trang 

000839/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng  

khoa Truyền 

Nhiễm 

  

101 Lương Hương 

Thủy 

004177/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

 Truyền nhiễm  

  

102 Hoàng Thị 

Duẩn 

002648/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Điều dưỡng khoa 

 Truyền nhiễm  

  



BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

103 La Thu Hằng 
001583/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

 Truyền nhiễm  

  

104 Đinh Việt Long 
004403/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng, 

Khoa Truyền 

nhiễm 

  

105 Dương Công 

Đàn 

002110/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm  

  

106 Lương Thị 

Diên 

005531/ LS - 

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Điều dưỡng, 

Khoa Truyền 

nhiễm; Khoa 

Khám bệnh 

  

  



nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

8. Khoa YHCT-PHCN   

108 Lộc Ngọc Toản 
000452/LS-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/ Trưởng 

khoa Khoa Y 

học cổ truyền- 

Phục hồi chức 

năng 

  

109 Dương Thị Thu 

Trà 

005575/LS-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ /  

Khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi 

chức năng 

  

110 Nguyễn Hoàng 

Quý 

002873/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

23/2009/TT-BYT, ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y học  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/   

Khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi 

chức năng 

  

111 Nguyễn Văn 

Sơn 

002865/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ / Khoa Y 

học cổ truyền- 

Phục hồi chức 

năng 

  

112 Nguyễn Hoàng 

Anh 

003636/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

Kỹ thuật Y Khoa 

Y học cổ truyền- 

  



23/2009/TT-BYT, ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y học  

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng 

113 Nguyễn Xuân 

Tùng 

004205/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ /  Khoa Y 

học cổ truyền- 

Phục hồi chức 

năng 

  

114 Lành Thị Oanh 
003704/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng/ 

Khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi 

chức năng; Khoa 

khám bệnh 

  

115 Ngô Bình Nam 
000119/LS-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ/ Khoa Y 

học cổ truyền- 

Phục hồi chức 

năng 

  

9. Khoa Khám bệnh   

116 Dương Thị 

Hồng Nhung 

000351/LS-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Bác sỹ /  

Trưởng khoa 

khám bệnh 

  



giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

117 Hoàng Thị 

Dung 

003235/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

 

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh 

  

118 Dương Thị 

Thùy 

001559/LS-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ / 

 Khoa Khám 

bệnh 

  

119 Nguyễn Thanh 

Tuấn 

000043/LS-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/ Khoa 

Khám bệnh 

  

120 Vi Thanh Tâm 
000072/LS-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Bác sỹ/ Khoa 

Khám bệnh 

  



giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

121 Dương Thảo 

Uyên 

000361/LS-

CCHN 
KTV xét nghiệm  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật Y khoa 

khám bệnh, 

Khoa Xét 

nghiệm 

  

10. Khoa Kiểm soát bệnh tật,  

HIV/AIDS - ATTP-YTCC và Dinh dưỡng 

  

122 Hoàng Thị 

Ngoan 

000363/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh Khoa 

Kiểm soát bệnh 

tật,  

HIV/AIDS - 

ATTP-YTCC và 

Dinh dưỡng 

  

11. Khoa Xét nghiệm   

124 Hoàng Thị Tín 
002079/LS-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  

Trưởng khoa Xét 

nghiệm  

  

125 Hoàng Thị 

Chang 

002883/LS-

CCHN 

Cử nhân xét nghiệm  

Y học  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm  

  



giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

126 Hoàng Thị 

Liên 

002884/LS-

CCHN 

Cử nhân xét nghiệm 

 Y học  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm 

  

127 La Thị Tố 

Uyên 

002881/LS-

CCHN 

Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm Y học  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm 

  

128 Hoàng Văn 

Hữu 

004096/LS-

CCHN 
kỹ thuật viên xét nghiệm  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm 

  

129 Hoàng Văn 

Long 

003697/LS-

CCHN 
kỹ thuật viên xét nghiệm  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm 

  

130 Hoàng Văn 

Thể 

002398/LS-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 
Kỹ thuật y/  

  



( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

 khoa Xét 

nghiệm 

131 Hoàng Thị 

Uyên 

002068/LS-

CCHN 
kỹ thuật viên xét nghiệm  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm 

  

132 Hoàng Thị Lời 
004329/LS-

CCHN 
kỹ thuật viên xét nghiệm  

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật y/  khoa 

Xét nghiệm 

  

12. Khoa Chẩn đoán hình ảnh   

133 Dương Hữu 

Đức 

001659/LS-

CCHN  

3221/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Răng hàm 

mặt 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ/  

Trưởng khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh, khoa RHM-

Mắt-TMH  

Phòng khám Răng 

hàm mặt bác sỹ 

Đức 

+ Trưa từ 11h30-

13h20 

+ Chiều: 17h-

21h00 

( thứ 2 đến Thứ 6) 

+ Từ 07h00- 21h00 

( Thứ 7, chủ nhật) 

 

134 Hoàng Minh 

Thức 

003362/LS-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa và Bổ sung chuyên 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Bác sỹ/  

Phó trưởng khoa 

  



QĐ: 752/QĐ-

SYT 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

135 Hoàng Thị 

Liêu 

000445/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng/  

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

  

136 Dương Thời 

Canh Ngọ 

004173/LS-

CCHN.  
KTV hìn ảnh Y học 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật Y/  

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

  

137 Lương Thị 

Nương 
005523/LS-

CCHN 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Y sỹ khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx


138 Vũ Bảo Chi  
000247/LS-

GPHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng/  

khoa CC-HSTC-

CĐ 

 

 

139 Hà Thị Ngoan 
000261/LS-

CCHN 
Y Khoa 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

( Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

Lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sỹ khoa Nội, 

Phòng khám nội  

 

 

 

Bắc sơn, Ngày 10 tháng 10 năm 2025 

     ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Kim 
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